
PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

1 

 

3.5 Trần Văn Luận 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Đặng Thị Bà 
………. 

          
    

31.6 Trầ  Vă  Chá h 
………. 

          
    

x Trần Thị Dỏng 
………. 

          
    

x Trần Thị Kiều 
………. 

          
    

35.6 Trầ  Vă  Ho   
………. 

          
    

Vợ = Võ Thị Tú 
………. 

          
    

x Trần Thị Tú 
………. 

          
    

32.6 Trầ  Vă  M i 
………. 

          
    

33.6 Trầ  Vă  Đô  
………. 

          
    

34.6 Trầ  Vă  Hậu 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

2 

 

 

31.6 Trần Văn Chánh 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Lê Thị Chi Linh 
………. 

          
    

Vợ = Nguyễn Thị Nghi 
………. 

          
    

x Trần Thị Hiệp 
………. 

          
    

x Trần Thị Hòa 
………. 

          
    

311.7 Trầ  Vă  V  
………. 

          
    

x Trần Thị Truyền 
………. 

          
    

312.7 Trầ  Vă  Lư  
………. 

          
    

313.7 Trầ  Vă  Lại 
………. 

          
    

x Trần Thị Đây 
………. 

          
    

314.7 Trầ  Vă  Đó 
………. 

          
    

x Trần Thị Đơ  
………. 

          
    

x Trần Thị Xúc 
………. 

          
    

x Trần Thị Cho 
………. 

          
    

x Trần Thị Chư 
………. 

          
    

x Trần Thị Tư 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

3 

 

 

313.7 Trần Văn Lại 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Đỗ Thị Phường 
………. 

          
    

x Trần Thị Do 
………. 

          
    

3131.8 Trầ  Vă  Giáp 
………. 

          
    

x Trần Thị Tý 
………. 

      Nam 
    

3132.8 Trầ  Vă  Ch ột 
………. 

          
    

3133.8 Trầ  Vă  Chạy 
………. 

          
    

x Trần Thị Hay 
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

x Trần Thị Diết 
………. 

          
    

x Trần Thị Phiếu 
………. 

          
    

x Trần Thị Thái 
………. 

          
    

3134.8 Trầ  Vă  Trì h 
………. 

          
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

4 

 

 

3131.8 Trần Văn Giáp 
………. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Lê Thị Sàng 
………. 

          
    

x Trần Thị Đá   
………. 

          
    

x Trần Vô Danh 
………. 

          
    

31311.9 Trầ  Vă  Phá  
………. 

          
    

31312.9 Trần Thanh H i 
1954  

Qu ng Nam 
    

31313.9 Trầ  Vă  Hù   
1956  

Qu ng Nam 
    

31314.9 Trầ  Vă  Lắm 
1965  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

5 

 

 

31312.9 Trần Thanh H i 
1954  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Chín 
1956  

Qu ng Nam 
    

x 
Trần T/Thanh 

Phươ   

1983  

          
Ch: Ph   Đì h Khá h 

x 
Trần Thị Thanh 

Đô   

1984  

          
Ch: Võ Vă  Cường 

x Trần Thanh Qúy 
1985  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

6 

 

313121.10 Trần Thanh  u  
1985  

Qu ng Nam 
    

Vợ = 
   

  

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

7 

 

31313.9 Trần Văn Hùn  
1956  

Qu ng Nam 
    

Vợ = 
Huỳnh Thị Kim 

Luôn 

1959  

Qu ng Nam 
    

313131.10 
Trần Huỳnh Thanh 

Hiếu 

1984  

Qu ng Nam 
    

313132.10 
Trần Huỳ h Đức 

Hạnh 

1985  

Qu ng Nam 
    

313133.10 
Trần Huỳnh Đức 

Hoàng 

1986  

Qu ng Nam 
    

313134.10 
Trần Huỳ h Đức 

Hư   

1993  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

8 

 

 

313131.10 
Trần Huỳnh 

Thanh Hiếu 

1984  

Qu ng Nam 
    

Vợ = 
Trần Thị Thu 

Hươ   

1987  

Qu ng Nam 
    

x 
Trầ  Vy Phươ   

Th o 

2009  

Qu ng Nam 
    

3131311.11 Trần Gia B o 
2014  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

9 

 

 

3131311.11 Trần Gia B o 
2014  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

10 

 

 

313132.10 
Trần Huỳnh Đức 

Hạnh 

1985  

Qu ng Nam 
    

Vợ = 
Bùi Thị Hồng 

Nhung 

1988  

Qu ng Nam 
    

3131321.11 Trần Bùi Gia Huy 
2013  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

11 

 

 

3131321.11 
Trần Bùi Gia 

Huy 

2013  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

12 

 

 

313133.10 
Trần Huỳnh Đức 

Hoàng 

1986 - Qu ng 

Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

13 

 

 

313134.10 
Trần Huỳnh Đức 

Hưn  

1993  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

14 

 

 

31314.9 Trần Văn Lắm 
1965  

Qu ng Nam 
    

Vợ = 
Lê Thị Thanh 

Nhàn 

1966  

Qu ng Nam 
    

x Trần Lê Cẩm Linh 
1989  

Qu ng Nam 
    

x Trần Lê Cẩm Lan 
1990  

Qu ng Nam 
    

313141.10 Trần Lê Gia Lim 
2003  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

15 

 

 

313141.10 Trần Lê Gia Lim 
2003  

Qu ng Nam 
    

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

16 

 

 

3133.8 Trần Văn Chạy 
……….. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Đặng Thị Quý 
……….. 

          
    

31331.9 Trầ  Vă  S    
……….. 

          
    

x Trần Vô Danh 
……….. 

          
    

31332.9 Trầ  Vă  Trọng 
……….. 

          
    

31333.9 Trầ  Vă  B  
……….. 

          
    

x Trần Thị Nữ 
……….. 

          
    

31334.9 Trầ  Vă  Th  h 
1950  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Niên 
……….. 

          
    

31335.9 Trầ  Vă  Việt 
……….. 

          
    

31336.9 Trầ  Vă      
……….. 

          
    

31337.9 Trầ  Vă  Bắc 
……….. 

          
    

x Trần Thị Sau 
……….. 

          
    

x Trần Thị Út 
……….. 

          
    

x Trần Thị Mót 
……….. 

          
    

31338.9 Trầ  Vă  C  
……….. 

          
    

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

17 

 

 

31331.9 Trần Văn San  
1941  

 u n  Nam 

   /   Đi n 

 i n  h   Đ  

N n , Tel: 

01282542642 

  

Vợ = Nguyễn Thị Mui Chế  
 

  

Vợ = Nguyễn Thị  Kim 
1941  

           
  

x Trần Thị Xuân Chế      

x Trầ  Thị Hạ Chế      

x Trầ  Vă  Th  Chế      

x Trần Thị Tâm 
1972  

Đ       
Ch:    yễ  Vă    ọ  

x Trần Thị Hiền 
1974  

Đ       
    

x Trần Thị Hậu 
1977  

Đ       
Ch:    yễ  Ho    Li h 

x Trần Thị Trà 
1980  

Đ       
Ch: Ph     â  Tr  

x Trần Thị Lan 
1983  

Đ       
Ch: Võ  hư T    

313311.10 Trầ  Vă  Lộc 
1987  

Đ       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

18 

 

 

313311.10 Trần Văn Lộc 
1987  

Đ  N n  

   /   Đi n 

 i n  h   Đ  

N n , Tel: 

01228314118 

  

Vợ = 
   yễ  Ho    

Long Viên 

1987  

Đ        
  

3133111.11 Trầ        L  
2013  

Đ        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

19 

 

 

313311.11   ần  uan  L  
2013  

Đ  N n  
    

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

20 

 

 

31334.9 Trần Văn  hanh 
1950  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Lê Thị Nữ 
1952  

Qu ng Nam 
    

313341.10 Trầ  Vă  Châ  
1974  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Vô Danh x     

313342.10 Trần Tu n 
1978  

Qu ng Nam 
    

313343.10 Trần Khoa 
1983  

Qu ng Nam 
    

313344.10 Trần Anh Vũ 
1988  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

21 

 

 

313341.10 Trần Văn Châu 
1974  

Qu ng Nam 
    

Vợ = 
Nguyễn Thị Ngọc 

Quyên 

1978  

Qu ng Nam 
    

3133411.11 Trần Nhật Thành 
2000  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Nhật Vy 
2004  

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

22 

 

 

3133411.11 Trần Nhật Thành 
2000  

Qu ng Nam 
    

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

23 

 

 

313342.10 Trần Tuấn 
1978  

Qu ng Nam 
    

Vợ = 
Nguyễn Thị Thanh 

Vân 

1978  

Đ    ng 
    

3133421.11 
Trần B o Thiên 

Ân 

2011  

Đ    ng 
    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

24 

 

 

3133421.11 
Trần B o Thiên 

Ân 
2011 - Đ  N ng     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

25 

 

 

313343.10 Trần Khoa 
1983  

Qu ng Nam 
    

Vợ = Nguyễn Thị Mỹ Lệ 
1983  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Th o My 
2007  

Qu ng Nam 
    

x Trần Thị Th o Vy 
2012 

Qu ng Nam 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

26 

 

 

313344.10 Trần Anh Vũ 
1988  

Qu ng Nam 
    

Vợ = 
Huỳnh Thị Tường 

Vy 

1990  

Qu ng Nam 
    

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

27 

 

 

31335.9 Trần Văn Vi t 
 

    

Vợ = Võ Thị Cúc 
 

    

x Trần Thị Sen 
 

    

x Trần Thị Sươ   
 

    

x Trần Thị Hà 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÁI BA – CHI       

Mã số Tên Năm/nơi sinh Địa chỉ Học vấn 
 

28 

 

 

314.7 Trần Văn Đó 
……….. 

 u n  Nam 
    

Vợ = Huỳnh Thị Mẹo 
……….. 

          
    

x Trần Thị TỴ 
……….. 

          
    

x Trần Thị Chó Con 
……….. 

          
    

3141.8 Trầ  Vă  Thô   
……….. 

          
    

x Trần Thị Lồng 
……….. 

          
    

3142.8 Trầ  Vă  Mi h 
……….. 

          
    

x Trần Thị Ba 
……….. 

          
    

 

 


